
Nhà ở bằng tiếng Bồ Đào Nha
280 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Guardar os utensílios B1
/ɡwɐɾˈdaɾ uz utẽˈsiljuʃ/

Cất giữ đồ dùng B1–B2

2 Trocar os lençóis A2
/tɾuˈkaɾ uʒ lẽˈsɔjʃ/

Thay ga giường B1–B2

3 Dobrar a roupa A2
/duˈbɾaɾ ɐ ˈʁopɐ/

Gấp quần áo B1–B2

4 Passar a roupa A2
/pɐˈsaɾ ɐ ˈʁopɐ/

Ủi quần áo B1–B2

5 Usar o ferro de engomar A2
/uˈzaɾ u ˈfɛʁu dɨ ẽɡuˈmaɾ/

Sử dụng bàn ủi B1–B2

6 Passar camisas A2
/pɐˈsaɾ kɐˈmizɐʃ/

Ủi áo sơ mi B1–B2

7 Passar calças A2
/pɐˈsaɾ ˈkalsɐʃ/

Ủi quần B1–B2

8 Casa A1
/ˈkazɐ/
a · số nhiều as casas

Ngôi nhà A1–A2

9 Cozinha A1
/kuˈziɲɐ/
a · số nhiều as cozinhas

Phòng bếp A1–A2

10 Casa de banho A1
/ˈkazɐ dɨ ˈbɐɲu/
a · số nhiều as casas de banho

Phòng tắm A1–A2

11 Rés-do-chão A2
/ˌʁɛʒ du ˈʃɐ̃w̃/
o · số nhiều os rés-do-chão

Tầng trệt B1–B2

12 Sótão B1
/ˈsɔtɐ̃w̃/
o · số nhiều os sótãos

Gác xép B1–B2

13 Quintal A2
/kĩˈtal/
o · số nhiều os quintais

Sân B1–B2

14 Aquecedor A2
/ɐkɨsɨˈdoɾ/
o · số nhiều os aquecedores

Máy sưởi B1–B2

15 Persiana A2
/pɨɾsiˈɐnɐ/
a · số nhiều as persianas

Rèm sáo B1–B2

16 Alcatifa B1
/ɐlkɐˈtifɐ/
a · số nhiều as alcatifas

Thảm trải kín sàn B1–B2

17 Colchão A2
/kuɫˈʃɐ̃w̃/
o · số nhiều os colchões

Nệm B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

18 Intercomunicador B1
/ĩtɨɾkumunikɐˈdoɾ/
o · số nhiều os intercomunicadores

Hệ thống liên lạc nội bộ C1

19 Termostato B2
/tɨɾmuʃˈtatu/
o · số nhiều os termostatos

Bộ điều nhiệt C1

20 Dentífrico A2
/dẽˈtifɾiku/
o · số nhiều os dentífricos

Kem đánh răng C1

21 Autoclismo A2
/ɐwtuˈkliʒmu/
o · số nhiều os autoclismos

Két nước bồn cầu C1

22 Sala A1
/ˈsalɐ/
a · số nhiều as salas

Phòng khách A1–A2

23 Varanda A1
/vɐˈɾɐ̃dɐ/
a · số nhiều as varandas

Ban công A1–A2

24 Porta A1
/ˈpɔɾtɐ/
a · số nhiều as portas

Cửa A1–A2

25 Janela A1
/ʒɐˈnɛlɐ/
a · số nhiều as janelas

Cửa sổ A1–A2

26 Escada A1
/ɨʃˈkadɐ/
a · số nhiều as escadas

Cầu thang A1–A2

27 Primeiro andar A1
/pɾiˈmɐjɾu ɐ̃ˈdaɾ/
o · số nhiều os primeiros andares

Tầng một A1–A2

28 Garagem A1
/ɡɐˈɾaʒɐ̃j̃/
a · số nhiều as garagens

Ga-ra A1–A2

29 Passar o pano A2
/pɐˈsaɾ u ˈpɐnu/

Lau sàn bằng giẻ B1–B2

30 Passar o aspirador A2
/pɐˈsaɾ u ɐʃpiɾɐˈdoɾ/

Hút bụi B1–B2

31 Tirar o pó dos móveis A2
/tiˈɾaɾ u ˈpɔ duʒ ˈmɔvɐjʃ/

Lau bụi đồ đạc B1–B2

32 Lavar a cabine de duche A2
/lɐˈvaɾ ɐ kɐˈbinɨ dɨ ˈduʃɨ/

Rửa buồng tắm đứng B1–B2

33 Limpar os azulejos A2
/lĩˈpaɾ uz ɐzuˈlɐjʒuʃ/

Làm sạch gạch men B1–B2

34 Arejar os ambientes B1
/ɐɾɨˈʒaɾ uz ɐ̃ˈbjẽtɨʃ/

Làm thông thoáng các phòng B1–B2

35 Escovar os pelos do gato A2
/ɨʃkuˈvaɾ uʃ ˈpeluʒ du ˈɡatu/

Chải lông cho mèo B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

36 Edredão A2
/ɛdɾɨˈdɐ̃w̃/
o · số nhiều os edredões

Chăn bông B1–B2

37 Cómoda A2
/ˈkɔmudɐ/
a · số nhiều as cómodas

Tủ ngăn kéo B1–B2

38 Esfregona A2
/ɨʃfɾɨˈɡonɐ/
a · số nhiều as esfregonas

Cây lau nhà B1–B2

39 Amaciador da roupa A2
/ɐmɐsjɐˈdoɾ dɐ ˈʀopɐ/
o · số nhiều os amaciadores da roupa

Nước xả vải B1–B2

40 Lixívia B1
/liˈʃivjɐ/
a

Thuốc tẩy B1–B2

41 Mola da roupa A2
/ˈmɔlɐ dɐ ˈʁopɐ/
a · số nhiều as molas da roupa

Kẹp quần áo B1–B2

42 Chave A1
/ˈʃavɨ/
a · số nhiều as chaves

Chìa khóa A1–A2

43 Luz A1
/ˈluʃ/
a · số nhiều as luzes

Ánh sáng A1–A2

44 Lâmpada A2
/ˈlɐ̃pɐdɐ/
a · số nhiều as lâmpadas

Bóng đèn A1–A2

45 Cortina A2
/kuɾˈtinɐ/
a · số nhiều as cortinas

Tấm màn A1–A2

46 Sofá A1
/suˈfa/
o · số nhiều os sofás

Ghế sofa A1–A2

47 Poltrona A2
/poɫˈtɾonɐ/
a · số nhiều as poltronas

Ghế bành A1–A2

48 Cadeira A1
/kɐˈdɐjɾɐ/
a · số nhiều as cadeiras

Ghế A1–A2

49 Cama A1
/ˈkɐmɐ/
a · số nhiều as camas

Giường A1–A2

50 Limpar a caixa de areia A2
/lĩˈpaɾ ɐ ˈkajʃɐ dɨ ɐˈɾɐjɐ/

Làm sạch hộp vệ sinh B1–B2

51 Almofada A1
/ɐlmuˈfadɐ/
a · số nhiều as almofadas

Cái gối A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

52 Lavar a tigela dos animais A2
/lɐˈvaɾ ɐ tiˈʒɛlɐ duz ɐniˈmajʃ/

Rửa sạch bát của động vật B1–B2

53 Cobertor A2
/kubɨɾˈtoɾ/
o · số nhiều os cobertores

Cái chăn A1–A2

54 Descascar frutas A2
/dɨʃkɐʃˈkaɾ ˈfɾutɐʃ/

Gọt vỏ trái cây B1–B2

55 Guarda-roupa A2
/ˌɡwaɾdɐˈʀopɐ/
o · số nhiều os guarda-roupas

Tủ quần áo A1–A2

56 Espelho A1
/ɨʃˈpɐʎu/
o · số nhiều os espelhos

Gương A1–A2

57 Aspirador A2
/ɐʃpiɾɐˈdoɾ/
o · số nhiều os aspiradores

Máy hút bụi A1–A2

58 Descongelar o congelador B1
/dɨʃkõʒɨˈlaɾ u kõʒɨlɐˈdoɾ/

Rã đông tủ đông B1–B2

59 Chuveiro A2
/ʃuˈvɐjɾu/
o · số nhiều os chuveiros

Vòi sen A1–A2

60 Organizar a despensa B1
/ɔɾɡɐniˈzaɾ ɐ dɨʃˈpẽsɐ/

Sắp xếp phòng đựng thức ăn B1–B2

61 Rodo B1
/ˈʁodu/
o · số nhiều os rodos

Cây gạt nước C1

62 Estendal A2
/ɨʃtẽˈdal/
o · số nhiều os estendais

Dây phơi quần áo B1–B2

63 Tábua de engomar A2
/ˈtabuɐ dɨ ẽɡuˈmaɾ/
a · số nhiều as tábuas de engomar

Bàn để ủi đồ B1–B2

64 Ferro de engomar A2
/ˈfɛʁu dɨ ẽɡuˈmaɾ/
o · số nhiều os ferros de engomar

Bàn ủi B1–B2

65 Armário embutido B1
/ɐɾˈmaɾju ẽbuˈtidu/
o · số nhiều os armários embutidos

Tủ quần áo âm tường B1–B2

66 Cabo de energia A2
/ˈkabu dɨ ɨnɨɾˈʒiɐ/
o · số nhiều os cabos de energia

Cáp nguồn B1–B2

67 Cadeira de baloiço B1
/kɐˈdɐjɾɐ dɨ bɐˈlojsu/
a · số nhiều as cadeiras de baloiço

Ghế bập bênh B1–B2

68 Mesa de cabeceira A2
/ˈmezɐ dɨ kɐbɨˈsɐjɾɐ/
a · số nhiều as mesas de cabeceira

Bàn đầu giường B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

69 Entrada A1
/ẽˈtɾadɐ/
a · số nhiều as entradas

Lối vào A1–A2

70 Verificar validade dos produtos A2
/vɨɾifiˈkaɾ vɐliˈdadɨ duʃ pɾuˈdutuʃ/

Kiểm tra hạn sử dụng B1–B2

71 Limpar as prateleiras A2
/lĩˈpaɾ ɐʃ pɾɐtɨˈlɐjɾɐʃ/

Làm sạch kệ B1–B2

72 Repor papel higiénico B1
/ʁɨˈpoɾ pɐˈpɛɫ iˈʒjɛniku/

Bổ sung giấy vệ sinh B1–B2

73 Substituir pilhas e baterias A2
/subʃtiˈtwiɾ ˈpiʎɐz i bɐtɨˈɾiɐʃ/

Thay pin B1–B2

74 Lavar a área externa A2
/lɐˈvaɾ ɐ ˈaɾjɐ ɐjʃˈtɛɾnɐ/

Rửa sạch khu vực bên ngoài B1–B2

75 Ler o manual dos eletrodomésticos B1
/ˈleɾ u mɐnuˈal duz ilɛtɾɔduˈmɛʃtikuʃ/

Đọc hướng dẫn sử dụng thiết bị B1–B2

76 Evitar desperdício de água B1
/iviˈtaɾ dɨʃpɨɾˈdisju dɨ ˈaɡwɐ/

Tránh lãng phí nước B1–B2

77 Mesa A1
/ˈmezɐ/
a · số nhiều as mesas

Bàn A1–A2

78 Televisão A1
/tɨlɨviˈzɐ̃w̃/
a · số nhiều as televisões

Tivi A1–A2

79 Jardim A1
/ʒɐɾˈdĩ/
o · số nhiều os jardins

Vườn A1–A2

80 Tapete A2
/tɐˈpetɨ/
o · số nhiều os tapetes

Tấm thảm A1–A2

81 Caixote do lixo A2
/kɐjˈʃɔtɨ du ˈliʃu/
o · số nhiều os caixotes do lixo

Thùng rác A1–A2

82 Saco de lixo A2
/ˈsaku dɨ ˈliʃu/
o · số nhiều os sacos de lixo

Túi đựng rác A1–A2

83 Detergente A2
/dɨtɨɾˈʒẽtɨ/
o · số nhiều os detergentes

Chất tẩy rửa A1–A2

84 Máquina de lavar A2
/ˈmakinɐ dɨ lɐˈvaɾ/
a · số nhiều as máquinas de lavar

Máy giặt A1–A2

85 Lavar a roupa A1
/lɐˈvaɾ ɐ ˈʁopɐ/

Giặt quần áo A1–A2

86 Toalha A1
/tuˈaʎɐ/
a · số nhiều as toalhas

Khăn bông A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

87 Escova de dentes A1
/ɨʃˈkovɐ dɨ ˈdẽtɨʃ/
a · số nhiều as escovas de dentes

Bàn chải đánh răng A1–A2

88 Lavar a louça A1
/lɐˈvaɾ ɐ ˈlosɐ/

Rửa bát A1–A2

89 Limpar a mesa A1
/lĩˈpaɾ ɐ ˈmezɐ/

Dọn sạch bàn A1–A2

90 Limpar o chão A1
/lĩˈpaɾ u ˈʃɐ̃w/

Lau sạch sàn nhà A1–A2

91 Arrumar a mesa A2
/ɐʁuˈmaɾ ɐ ˈmezɐ/

Dọn bàn A1–A2

92 Arrumar a cama A1
/ɐʁuˈmaɾ ɐ ˈkɐmɐ/

Dọn giường A1–A2

93 Guardar a roupa A2
/ɡwɐɾˈdaɾ ɐ ˈʀopɐ/

Cất quần áo đi A1–A2

94 Levar o lixo para fora A2
/lɨˈvaɾ u ˈliʃu pɐɾɐ ˈfɔɾɐ/

Đem rác ra ngoài A1–A2

95 Abrir as janelas A1
/ɐˈbɾiɾ ɐʒ ʒɐˈnɛlɐʃ/

Mở cửa sổ A1–A2

96 Cuidar das crianças A2
/kujˈdaɾ dɐʃ kɾiˈɐ̃sɐʃ/

Chăm sóc trẻ em A1–A2

97 Pagar as contas A2
/pɐˈɡaɾ ɐʃ ˈkõtɐʃ/

Trả hóa đơn A1–A2

98 Fazer o pequeno-almoço A1
/fɐˈzeɾ u pɨˌkenu aɫˈmosu/

Làm bữa sáng A1–A2

99 Torneira A2
/tuɾˈnɐjɾɐ/
a · số nhiều as torneiras

Vòi nước A1–A2

100 Sabonete A1
/sɐbuˈnetɨ/
o · số nhiều os sabonetes

Xà phòng A1–A2

101 Champô A1
/ʃɐ̃ˈpo/
o · số nhiều os champôs

Dầu gội đầu A1–A2

102 Copo A1
/ˈkɔpu/
o · số nhiều os copos

Cái ly A1–A2

103 Prato A1
/ˈpɾatu/
o · số nhiều os pratos

Cái đĩa A1–A2

104 Tigela A2
/tiˈʒɛlɐ/
a · số nhiều as tigelas

Cái bát A1–A2

105 Panela A2
/pɐˈnɛlɐ/
a · số nhiều as panelas

Nồi A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

106 Apartamento A1
/ɐpɐɾtɐˈmẽtu/
o · số nhiều os apartamentos

Căn hộ A1–A2

107 Frigideira A2
/fɾiʒiˈdɐjɾɐ/
a · số nhiều as frigideiras

Chảo rán A1–A2

108 Faca A1
/ˈfakɐ/
a · số nhiều as facas

Con dao A1–A2

109 Garfo A1
/ˈɡaɾfu/
o · số nhiều os garfos

Cái nĩa A1–A2

110 Colher A1
/kuˈʎɛɾ/
a · số nhiều as colheres

Cái muỗng A1–A2

111 Micro-ondas A2
/ˌmikɾuˈõdɐʃ/
o · số nhiều os micro-ondas

Lò vi sóng A1–A2

112 Frigorífico A1
/fɾiɡuˈɾifiku/
o · số nhiều os frigoríficos

Tủ lạnh A1–A2

113 Fogão A2
/fuˈɡɐ̃w/
o · số nhiều os fogões

Bếp nấu A1–A2

114 Forno A2
/ˈfoɾnu/
o · số nhiều os fornos

Lò nướng A1–A2

115 Chaleira A2
/ʃɐˈlɐjɾɐ/
a · số nhiều as chaleiras

Ấm đun nước A1–A2

116 Fechadura A2
/fɨʃɐˈduɾɐ/
a · số nhiều as fechaduras

Khóa B1–B2

117 Interruptor A2
/ĩtɨʀuˈptoɾ/
o · số nhiều os interruptores

Công tắc B1–B2

118 Interruptor de luz A2
/ĩtɨʀuˈptoɾ dɨ ˈluʃ/
o · số nhiều os interruptores de luz

Công tắc đèn B1–B2

119 Tomada A2
/tuˈmadɐ/
a · số nhiều as tomadas

Ổ cắm điện B1–B2

120 Tomada múltipla B1
/tuˈmadɐ ˈmuɫtiplɐ/
a · số nhiều as tomadas múltiplas

Ổ cắm điện nhiều lỗ B1–B2

121 Desinfetante B1
/dɨzĩfɛˈtɐ̃tɨ/
o · số nhiều os desinfetantes

Chất khử trùng B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

122 Sanita A1
/sɐˈnitɐ/
a · số nhiều as sanitas

Bồn cầu B1–B2

123 Desinfetar a sanita B1
/dɨzĩfɛˈtaɾ ɐ sɐˈnitɐ/

Khử trùng bồn cầu B1–B2

124 Açucareiro A2
/ɐsukɐˈɾɐjɾu/
o · số nhiều os açucareiros

Bát đường B1–B2

125 Saleiro A2
/sɐˈlɐjɾu/
o · số nhiều os saleiros

Lọ đựng muối B1–B2

126 Pimenteiro A2
/pimẽˈtɐjɾu/
o · số nhiều os pimenteiros

Lọ đựng hạt tiêu B1–B2

127 Detetor de fumo B1
/dɨtɛˈtoɾ dɨ ˈfumu/
o · số nhiều os detetores de fumo

Máy dò khói B1–B2

128 Troca de lâmpadas A2
/ˈtɾɔkɐ dɨ ˈlɐ̃pɐdɐʃ/
a · số nhiều as trocas de lâmpadas

Việc thay bóng đèn B1–B2

129 Trocar a lâmpada A2
/tɾuˈkaɾ ɐ ˈlɐ̃pɐdɐ/

Thay bóng đèn B1–B2

130 Estender a roupa A2
/ɨʃtẽˈdeɾ ɐ ˈʁopɐ/

Treo quần áo ra ngoài B1–B2

131 Recolher a roupa A2
/ʁɨkuˈʎeɾ ɐ ˈʁopɐ/

Thu quần áo đã phơi vào B1–B2

132 Pendurar a roupa no estendal A2
/pẽduˈɾaɾ ɐ ˈʁopɐ nu ɨʃtẽˈdal/

Treo quần áo trên dây phơi B1–B2

133 Montar móveis A2
/mõˈtaɾ ˈmɔvɐjʃ/

Lắp ráp nhiều món đồ nội thất B1–B2

134 Ar condicionado ligado A2
/aɾ kõdisjuˈnadu liˈɡadu/
o · số nhiều os ares condicionados ligados

Điều hòa đang bật A1–A2

135 Corredor A2
/kuʁɨˈdoɾ/
o · số nhiều os corredores

Hành lang A1–A2

136 Ventilador A2
/vẽtilɐˈdoɾ/
o · số nhiều os ventiladores

Cái quạt A1–A2

137 Prateleira A2
/pɾɐtɨˈlɐjɾɐ/
a · số nhiều as prateleiras

Cái kệ A1–A2

138 Quadro A2
/ˈkwadɾu/
o · số nhiều os quadros

Bức tranh A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
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139 Esponja A2
/ɨʃˈpõʒɐ/
a · số nhiều as esponjas

Bọt biển A1–A2

140 Lavatório A2
/lɐvɐˈtɔɾju/
o · số nhiều os lavatórios

Bồn rửa A1–A2

141 Escova A2
/ɨʃˈkovɐ/
a · số nhiều as escovas

bàn chải A1–A2

142 Lavar o carro A1
/lɐˈvaɾ u ˈkaʁu/

Rửa xe A1–A2

143 Chamar um técnico A2
/ʃɐˈmaɾ ũ ˈtɛkniku/

Gọi cho kỹ thuật viên A1–A2

144 Separar lixo reciclável B1
/sɨpɐˈɾaɾ ˈliʃu ʁɨsiˈklavɛl/

Phân loại rác thải tái chế riêng biệt B1–B2

145 Planear a rotina doméstica B1
/plɐniˈaɾ ɐ ʁuˈtinɐ duˈmɛʃtikɐ/

Lên kế hoạch cho thói quen sinh hoạt gia đình B1–B2

146 Estabelecer cronograma de limpeza B2
/ɨʃtɐbɨlɨˈseɾ kɾunuˈɡɾɐmɐ dɨ lĩˈpezɐ/

Thiết lập lịch trình vệ sinh B1–B2

147 Manter a casa limpa e organizada A2
/mɐ̃ˈteɾ ɐ ˈkazɐ ˈlĩpɐ i ɔɾɡɐniˈzadɐ/

Giữ nhà cửa sạch sẽ và ngăn nắp B1–B2

148 Manter as divisões ventiladas B1
/mɐ̃ˈteɾ ɐʒ diviˈzõj̃ʒ vẽtiˈladɐʃ/

Giữ cho các phòng thông thoáng B1–B2

149 Utilizar produtos naturais na limpeza B1
/utiliˈzaɾ pɾuˈdutuʒ nɐtuˈɾajʒ nɐ lĩˈpezɐ/

Sử dụng các sản phẩm tự nhiên để làm sạch B1–B2

150 Evitar acumulação de objetos B1
/iviˈtaɾ ɐkumulɐˈsɐ̃w dɨ ɔbˈʒɛtuʃ/

Tránh tích trữ đồ đạc B1–B2

151 Abre-latas A2
/ˌabɾɨˈlatɐʃ/
o · số nhiều os abre-latas

Đồ mở hộp B1–B2

152 Espremedor B1
/ɨʃpɾɨmɨˈdoɾ/
o · số nhiều os espremedores

Cái vắt cam B1–B2

153 Liquidificadora A2
/likidifikɐˈdoɾɐ/
a · số nhiều as liquidificadoras

Máy xay sinh tố B1–B2

154 Batedeira B1
/bɐtɨˈdɐjɾɐ/
a · số nhiều as batedeiras

Máy trộn B1–B2

155 Exaustor B1
/ɨzɐwʃˈtoɾ/
o · số nhiều os exaustores

Quạt thông gió B1–B2

156 Filtro de água B1
/ˈfiltɾu dɨ ˈaɡwɐ/
o · số nhiều os filtros de água

Máy lọc nước B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

157 Panela de pressão B1
/pɐˈnɛlɐ dɨ pɾɨˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as panelas de pressão

Nồi áp suất B1–B2

158 Trocar as toalhas A2
/tɾuˈkaɾ ɐʃ tuˈaʎɐʃ/

Thay khăn tắm A1–A2

159 Separar roupas por cor A2
/sɨpɐˈɾaɾ ˈʁopɐʃ puɾ ˈkoɾ/

Phân loại quần áo theo màu sắc A1–A2

160 Colocar sabão na máquina A2
/kuluˈkaɾ sɐˈbɐ̃w̃ nɐ ˈmakinɐ/

Đổ xà phòng vào máy A1–A2

161 Varrer a casa A2
/vɐˈʁeɾ ɐ ˈkazɐ/

Quét nhà A1–A2

162 Limpar os espelhos A2
/lĩˈpaɾ uz ɨʃˈpɐʎuʃ/

Lau sạch gương A1–A2

163 Trocar o saco do lixo A2
/tɾuˈkaɾ u ˈsaku du ˈliʃu/

Thay túi đựng rác A1–A2

164 Organizar os armários A2
/ɔɾɡɐniˈzaɾ uz ɐɾˈmaɾjuʃ/

Sắp xếp tủ quần áo A1–A2

165 Casa de rés-do-chão B1
/ˈkazɐ dɨ ˌʁɛʒ du ˈʃɐ̃w̃/
a · số nhiều as casas de rés-do-chão

Nhà một tầng B1–B2

166 Cave A2
/ˈkavɨ/
a · số nhiều as caves

Tầng hầm A1–A2

167 Muro A2
/ˈmuɾu/
o · số nhiều os muros

Tường A1–A2

168 Portão A2
/puɾˈtɐ̃w̃/
o · số nhiều os portões

Cổng A1–A2

169 Campainha A2
/kɐ̃ˈpɐjɲɐ/
a · số nhiều as campainhas

Chuông cửa A1–A2

170 Lençol A2
/lẽˈsɔl/
o · số nhiều os lençóis

Khăn trải giường A1–A2

171 Estante A1
/ɨʃˈtɐ̃tɨ/
a · số nhiều as estantes

Tủ sách A1–A2

172 Relógio de parede A2
/ʁɨˈlɔʒju dɨ pɐˈɾedɨ/
o · số nhiều os relógios de parede

Đồng hồ treo tường A1–A2

173 Fazer doações B1
/fɐˈzeɾ duɐˈsõj̃ʃ/

Thực hiện quyên góp B1–B2

174 Criar um ambiente agradável B1
/kɾiˈaɾ ũ ɐ̃biˈẽtɨ ɐɣɾɐˈdavɛl/

Tạo ra một môi trường dễ chịu B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

175 Valorizar o trabalho doméstico B2
/vɐluɾiˈzaɾ u tɾɐˈbaʎu duˈmɛʃtiku/

Trân trọng công việc gia đình B1–B2

176 Ser responsável pelo lar B1
/ˈseɾ ʁɨʃpõˈsavɛl pɨlu ˈlaɾ/

Có trách nhiệm với ngôi nhà B1–B2

177 Revezar tarefas entre moradores B2
/ʁɨvɨˈzaɾ tɐˈɾɛfɐz ˈẽtɾɨ muɾɐˈdoɾɨʃ/

Luân phiên nhiệm vụ giữa các cư dân B1–B2

178 Ambiente acolhedor B1
/ɐ̃ˈbjẽtɨ ɐkuʎɨˈðoɾ/
o · số nhiều os ambientes acolhedores

Môi trường chào đón B1–B2

179 Ar-condicionado A2
/aɾ kõdisjuˈnadu/
o · số nhiều os ares-condicionados

Điều hòa không khí B1–B2

180 Saboneteira A2
/sɐbunɨˈtɐjɾɐ/
a · số nhiều as saboneteiras

Đĩa đựng xà phòng B1–B2

181 Porta-retratos A2
/ˌpɔɾtɐ ʀɨˈtɾatuʃ/
o · số nhiều os porta-retratos

Khung ảnh B1–B2

182 Comando A2
/kuˈmɐ̃du/
o · số nhiều os comandos

Điều khiển từ xa B1–B2

183 Router B1
/ˈʁutɛɾ/
o · số nhiều os routers

Bộ định tuyến B1–B2

184 Sistema de alarme B1
/siʃˈtemɐ dɨ ɐˈlaɾmɨ/
o · số nhiều os sistemas de alarme

Hệ thống báo động B1–B2

185 Câmara de vigilância B1
/ˈkɐmɐɾɐ dɨ viʒiˈlɐ̃sjɐ/
a · số nhiều as câmaras de vigilância

Camera an ninh B1–B2

186 Extintor de incêndio B1
/ɨʃtĩˈtoɾ dɨ ĩˈsẽdju/
o · số nhiều os extintores de incêndio

Bình chữa cháy B1–B2

187 Telefone fixo A2
/tɨlɨˈfɔnɨ ˈfiksu/
o · số nhiều os telefones fixos

Điện thoại cố định A1–A2

188 Limpar os armários A2
/lĩˈpaɾ uz ɐɾˈmaɾjuʃ/

Làm sạch tủ A1–A2

189 Fechar as cortinas A2
/fɨˈʃaɾ ɐʃ kuɾˈtinɐʃ/

Đóng rèm lại A1–A2

190 Cuidar das plantas A2
/kujˈdaɾ dɐʃ ˈplɐ̃tɐʃ/

Chăm sóc cây trồng A1–A2

191 Regar as plantas A2
/ʁɨˈɣaɾ ɐʃ ˈplɐ̃tɐʃ/

Tưới nước cho cây A1–A2

192 Trocar a água das flores A2
/tɾuˈkaɾ ɐ ˈaɡwɐ dɐʃ ˈfloɾɨʃ/

Thay nước cho bình hoa A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

193 Alimentar os animais A2
/ɐlimẽˈtaɾ uz ɐniˈmajʃ/

Cho động vật ăn A1–A2

194 Planear a ementa semanal B1
/plɐniˈaɾ ɐ iˈmẽtɐ sɨmɐˈnaɫ/

Lên kế hoạch thực đơn hàng tuần B1–B2

195 Evitar acumulação de loiça B1
/iviˈtaɾ ɐkumulɐˈsɐ̃w dɨ ˈlojsɐ/

Tránh tích tụ bát đĩa B1–B2

196 Evitar acidentes domésticos B1
/iviˈtaɾ ɐsiˈdẽtɨʒ duˈmɛʃtikuʃ/

Tránh tai nạn trong gia đình B1–B2

197 Verificar se o gás está fechado A2
/vɨɾifiˈkaɾ sɨ u ˈɡaz ɨʃˈta fɨˈʃadu/

Kiểm tra xem gas đã đóng chưa B1–B2

198 Manter os documentos em ordem B1
/mɐ̃ˈteɾ uʒ dukuˈmẽtuz ɐ̃j̃ ˈɔɾdɐ̃j̃/

Giữ tài liệu theo thứ tự B1–B2

199 Separar roupas para doação B1
/sɨpɐˈɾaɾ ˈʁopɐʃ pɐɾɐ duɐˈsɐ̃w̃/

Phân loại quần áo để quyên góp B1–B2

200 Trocar capas de almofadas B1
/tɾuˈkaɾ ˈkapɐʒ dɨ aɫmuˈfadɐʃ/

Thay vỏ gối tựa B1–B2

201 Decoração A2
/dɨkuɾɐˈsɐ̃w̃/
a · số nhiều as decorações

Trang trí A1–A2

202 Baldes A2
/ˈbaldɨʃ/
o · số nhiều os baldes

Xô A1–A2

203 Vassoura A2
/vɐˈsoɾɐ/
a · số nhiều as vassouras

Chổi A1–A2

204 Pá A2
/ˈpa/
a · số nhiều as pás

Cái hốt rác A1–A2

205 Pano de chão A2
/ˈpɐnu dɨ ˈʃɐ̃w̃/
o · số nhiều os panos de chão

Vải lau sàn A1–A2

206 Cesto de roupa suja A2
/ˈseʃtu dɨ ˈʁopɐ ˈsuʒɐ/
o · số nhiều os cestos de roupa suja

Giỏ đựng đồ giặt A1–A2

207 Cabine de duche A2
/kɐˈbinɨ dɨ ˈduʃɨ/
a · số nhiều as cabines de duche

Buồng tắm đứng A1–A2

208 Aluguer A2
/ɐluˈɡɛɾ/
o · số nhiều os alugueres

Tiền thuê B1–B2

209 Organização das divisões B1
/ɔɾɡɐnizɐˈsɐ̃w̃ dɐʒ diviˈzõj̃ʃ/
a

Sắp xếp các phòng B1–B2

210 Decoração de interiores B1
/dɨkuɾɐˈsɐ̃w̃ dɨ ĩtɨɾiˈoɾɨʃ/
a

Trang trí nội thất B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

211 Ambiente aconchegante B2
/ɐ̃ˈbjẽtɨ ɐkõʃɨˈɡɐ̃tɨ/
o · số nhiều os ambientes aconchegantes

Không khí ấm cúng B1–B2

212 Toalha de mesa A2
/tuˈaʎɐ dɨ ˈmezɐ/
a · số nhiều as toalhas de mesa

Khăn trải bàn A1–A2

213 Moradia A2
/muɾɐˈdiɐ/
a · số nhiều as moradias

Nhà riêng A1–A2

214 Candeeiro A2
/kɐ̃ˈdɐjɾu/
o · số nhiều os candeeiros

Đèn bàn A1–A2

215 Candeeiro de teto A2
/kɐ̃ˈdɐjɾu dɨ ˈtɛtu/
o · số nhiều os candeeiros de teto

Đèn trần A1–A2

216 Vaso de flores A2
/ˈvazu dɨ ˈfloɾɨʃ/
o · số nhiều os vasos de flores

Bình hoa A1–A2

217 Planta em vaso A2
/ˈplɐ̃tɐ ɐ̃j̃ ˈvazu/
a · số nhiều as plantas em vaso

Cây trồng trong chậu A1–A2

218 Detergente em pó A2
/dɨtɨɾˈʒẽtɨ ɐ̃j̃ ˈpɔ/
o · số nhiều os detergentes em pó

Bột giặt A1–A2

219 Máquina de secar A2
/ˈmakinɐ dɨ sɨˈkaɾ/
a · số nhiều as máquinas de secar

Máy sấy quần áo A1–A2

220 Mesa de centro A2
/ˈmezɐ dɨ ˈsẽtɾu/
a · số nhiều as mesas de centro

Bàn cà phê A1–A2

221 Tapete de casa de banho A2
/tɐˈpetɨ dɨ ˈkazɐ dɨ ˈbɐɲu/
o · số nhiều os tapetes de casa de banho

Thảm tắm A1–A2

222 Secar a louça A2
/sɨˈkaɾ ɐ ˈlosɐ/

Lau khô bát đĩa A1–A2

223 Limpar as janelas A1
/lĩˈpaɾ ɐʒ ʒɐˈnɛlɐʃ/

Lau sạch cửa sổ A1–A2

224 Limpar a casa de banho A1
/lĩˈpaɾ ɐ ˈkazɐ dɨ ˈbɐɲu/

Dọn dẹp phòng tắm A1–A2

225 Dar banho ao cão A2
/ˈdaɾ ˈbɐɲu aw ˈkɐ̃w̃/

Tắm cho chó A1–A2

226 Lavar verduras A2
/lɐˈvaɾ vɨɾˈduɾɐʃ/

Rửa rau A1–A2

227 Cuidar do forno A2
/kujˈdaɾ du ˈfoɾnu/

Chăm sóc lò nướng A1–A2

228 Fazer arroz A1
/fɐˈzeɾ ɐˈʁoʃ/

Nấu cơm A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
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229 Separar brinquedos por tipo A2
/sɨpɐˈɾaɾ bɾĩˈkeduʃ puɾ ˈtipu/

Phân loại đồ chơi theo từng loại A1–A2

230 Organizar livros A2
/ɔɾɡɐniˈzaɾ ˈlivɾuʃ/

Sắp xếp sách A1–A2

231 Limpar brinquedos A2
/lĩˈpaɾ bɾĩˈkeduʃ/

Lau rửa đồ chơi A1–A2

232 Guardar brinquedos A2
/ɡwɐɾˈdaɾ bɾĩˈkeduʃ/

Cất đồ chơi A1–A2

233 Arrumar a gaveta A2
/ɐʁuˈmaɾ ɐ ɡɐˈvetɐ/

Dọn dẹp ngăn kéo A1–A2

234 Limpar o frigorífico A2
/lĩˈpaɾ u fɾiɣuˈɾifiku/

Làm sạch tủ lạnh A1–A2

235 Limpar o forno A2
/lĩˈpaɾ u ˈfoɾnu/

Làm sạch lò nướng A1–A2

236 Colher de chá A2
/kuˈʎɛɾ dɨ ˈʃa/
a · số nhiều as colheres de chá

Thìa cà phê A1–A2

237 Colher de sopa A2
/kuˈʎɛɾ dɨ ˈsopɐ/
a · số nhiều as colheres de sopa

Muỗng canh A1–A2

238 Congelador A2
/kõʒɨlɐˈdoɾ/
o · số nhiều os congeladores

Tủ đông A1–A2

239 Torradeira A2
/tuʀɐˈdɐjɾɐ/
a · số nhiều as torradeiras

Máy nướng bánh mì A1–A2

240 Cafeteira A2
/kɐfɨˈtɐjɾɐ/
a · số nhiều as cafeteiras

Máy pha cà phê A1–A2

241 Pano da loiça A2
/ˈpɐnu dɐ ˈlojsɐ/
o · số nhiều os panos da loiça

Khăn lau bát đĩa A1–A2

242 Jarra A2
/ˈʒaʀɐ/
a · số nhiều as jarras

Bình rót nước A1–A2

243 Organizar papéis e documentos B1
/ɔɾɡɐniˈzaɾ pɐˈpɛjz i dukuˈmẽtuʃ/

Sắp xếp giấy tờ và tài liệu A1–A2

244 Limpar o fogão A2
/lĩˈpaɾ u fuˈɡɐ̃w/

Làm sạch bếp A1–A2

245 Guardar as compras A2
/ɡwɐɾˈdaɾ ɐʃ ˈkõpɾɐʃ/

Cất đồ đã mua vào chỗ A1–A2

246 Varrer o passeio A2
/vɐˈʁeɾ u pɐˈsɐju/

Quét vỉa hè A1–A2

247 Tirar folhas do quintal A2
/tiˈɾaɾ ˈfoʎɐʒ du kĩˈtal/

Dọn sạch lá khỏi sân A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
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248 Controlar as contas da casa B1
/kõtɾuˈlaɾ ɐʃ ˈkõtɐʒ dɐ ˈkazɐ/

Kiểm soát hóa đơn gia đình A1–A2

249 Trancar portas A2
/tɾɐ̃ˈkaɾ ˈpɔɾtɐʃ/

Khóa cửa A1–A2

250 Pano de limpeza A2
/ˈpɐnu dɨ lĩˈpezɐ/
o · số nhiều os panos de limpeza

Vải lau A1–A2

251 Papel de cozinha A2
/pɐˈpɛl dɨ kuˈziɲɐ/
o

Khăn giấy A1–A2

252 Limpeza geral A2
/lĩˈpezɐ ʒɨˈɾaɫ/
a · số nhiều as limpezas gerais

Vệ sinh chung A1–A2

253 Organizar produtos de limpeza B1
/ɔɾɡɐniˈzaɾ pɾuˈdutuʒ dɨ lĩˈpezɐ/

Sắp xếp các sản phẩm làm sạch A1–A2

254 Dividir tarefas com a família A2
/diviˈdiɾ tɐˈɾɛfɐʃ kõ ɐ fɐˈmiljɐ/

Chia sẻ nhiệm vụ với gia đình A1–A2

255 Cuidar da segurança da casa B1
/kujˈdaɾ dɐ sɨɣuˈɾɐ̃sɐ dɐ ˈkazɐ/

Chăm sóc an ninh gia đình A1–A2

256 Usar luvas para limpeza pesada B1
/uˈzaɾ ˈluvɐʃ pɐɾɐ lĩˈpezɐ pɨˈzadɐ/

Sử dụng găng tay để vệ sinh nặng A1–A2

257 Fechar bem portas e janelas A2
/fɨˈʃaɾ ˈbɐ̃j̃ ˈpɔɾtɐz i ʒɐˈnɛlɐʃ/

Đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ A1–A2

258 Lavar cortinas A2
/lɐˈvaɾ kuɾˈtinɐʃ/

Giặt rèm cửa A1–A2

259 Manual de instruções A2
/mɐnuˈaɫ dɨ ĩʃtɾuˈsõj̃ʃ/
o · số nhiều os manuais de instruções

Hướng dẫn sử dụng B1–B2

260 Manutenção doméstica B1
/mɐnutẽˈsɐ̃w̃ duˈmɛʃtikɐ/
a

Bảo trì nhà cửa B1–B2

261 Segurança doméstica B1
/sɨɡuˈɾɐ̃sɐ duˈmɛʃtikɐ/
a

An ninh gia đình B1–B2

262 Casa sustentável B1
/ˈkazɐ suʃtẽˈtavɛl/
a · số nhiều as casas sustentáveis

Ngôi nhà bền vững B1–B2

263 Economia de energia B1
/ikunuˈmiɐ dɨ inɨɾˈʒiɐ/
a

Việc tiết kiệm năng lượng B1–B2

264 Verificar consumo de energia B1
/vɨɾifiˈkaɾ kõˈsumu dɨ inɨɾˈʒiɐ/

Kiểm tra mức tiêu thụ năng lượng B1–B2

265 Manter os produtos fora do alcance de crianças B1
/mɐ̃ˈteɾ uʃ pɾuˈdutuʃ ˈfɔɾɐ du aɫˈkɐ̃sɨ dɨ kɾiˈɐ̃sɐʃ/

Để sản phẩm xa tầm tay trẻ em B1–B2
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266 Imóvel B1
/iˈmɔvɨl/
o · số nhiều os imóveis

Bất động sản B1–B2

267 Automação residencial C1
/ɐwtumɐˈsɐ̃w ʁɨzidẽsiˈal/
a

Tự động hóa nhà B1–B2

268 Direito à habitação B2
/diˈɾɐjtu a ɐbitɐˈsɐ̃w/
o · số nhiều os direitos à habitação

Quyền được nhà ở B1–B2

269 Casa conectada B1
/ˈkazɐ kunɛkˈtadɐ/
a · số nhiều as casas conectadas

Ngôi nhà kết nối B1–B2

270 Evitar fios soltos B1
/iviˈtaɾ ˈfiuʃ ˈsɔltuʃ/

Tránh dây điện hở B1–B2

271 Assadeira B1
/ɐsɐˈdɐjɾɐ/
a · số nhiều as assadeiras

Khay nướng B1–B2

272 Ralador B1
/ʁɐlɐˈdoɾ/
o · số nhiều os raladores

Cái nạo B1–B2

273 Escorredor A2
/ɨʃkuʁɨˈdoɾ/
o · số nhiều os escorredores

Rổ lọc B1–B2

274 Descascador A2
/dɨʃkɐʃkɐˈdoɾ/
o · số nhiều os descascadores

Dao gọt vỏ B1–B2

275 Luva térmica B1
/ˈluvɐ ˈtɛɾmikɐ/
a · số nhiều as luvas térmicas

Găng tay nhiệt B1–B2

276 Porta-escova A2
/ˌpɔɾtɐ ɨʃˈkovɐ/
o · số nhiều os porta-escovas

Giá đựng bàn chải đánh răng B1–B2

277 Organizador de gavetas B1
/ɔɾɡɐnizɐˈdoɾ dɨ ɡɐˈvetɐʃ/
o · số nhiều os organizadores de gavetas

Khay chia ngăn kéo B1–B2

278 Tirar o pó das folhas A2
/tiˈɾaɾ u ˈpɔ dɐʃ ˈfoʎɐʃ/

Lau bụi trên lá B1–B2

279 Verificar instalações elétricas B2
/vɨɾifiˈkaɾ ĩʃtɐlɐˈsõj̃z iˈlɛtɾikɐʃ/

Kiểm tra hệ thống điện B1–B2

280 Encher o depósito de água A2
/ẽˈʃeɾ u dɨˈpɔzitu dɨ ˈaɡwɐ/

Đổ đầy nước vào bình B1–B2

Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/pt/topic/240-nha-o
Portuguese Minute: https://apps.apple.com/app/id6749543191

https://languageminute.com/vi/learn/pt/topic/240-nha-o
https://apps.apple.com/app/id6749543191

